
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 76 10028 SSD độ III

1 2 60 5005 SSD độ III

1 3 45 3003 UBT(T) 5cm

2 4 71 7007 SSD độ III

2 5 66 7007 SSD độ III

2 6 45 3013 UXTC 12 tuần

3 7 51 1011 UXTC 12tuần + UBT(P) 8cm

3 8 46 4004 UXTC 12 tuần

3 9 43 2012 UXTC 14 tuần

5 10 52 3003 UXTC 14 tuần

5 11 42 2012 UXTC 14 tuần/Thiếu máu

5 12 39 0020 NXTC 14 tuần

18 13 67 5005 SSD độ III

18 14 26 0000 U hạ vị 18cm

18 15 36 ĐT NXTC 14 tuần

6 16 0

16 17 0

1 1 70 5004 SSD độ III

1 2 66 4014 SSD độ II+ Sa BQ-Trực tràng

2 3 70 8008 SSD độ III

2 4 56 5005 SSD độ III

2 5 31 2002 U hạ vị /VMC

3 6 57 3003 UXTC 16 tuần

3 7 49 2002 UXTC 14 tuần

3 8 48 1001 UXTC 14 tuần

THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG

THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG

THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG

C.H.TRUNG + Q.HƯƠNG + SB.TRÂN

C.H.TRUNG + Q.HƯƠNG + SB.TRÂN

KLOAN2 + K.DUNG2 + SB.TUẤT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + KHOA BM

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + KHOA BM

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

TR.THẢO + SB. CÚC + SB.TUẤN

VIỆT THANH + HƯNG + TÔ NGUYỆT

VIỆT THANH + HƯNG + TÔ NGUYỆT

VŨ HẢI + THANH TÂM + SB.VÂN 2

VŨ HẢI + THANH TÂM + SB.VÂN 2

TR.HẠNH + MAI THẢO + SB.KHÁNH

TR.HẠNH + MAI THẢO + SB.KHÁNH

TR.HẠNH + MAI THẢO + SB.KHÁNH

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + KHOA BM

BS PHẨU THUẬT

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + HỒ HOA

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + HỒ HOA

N ĐIỆP1 + HỒ HOA + SB.KHA 

XUÂN CẨM + H.THẮM + ĐỖ HIẾU

XUÂN CẨM + ĐỖ HIẾU+ H.THẮM 

H.THẮM + ĐỖ HIẾU + SB.VÂN 3

VŨ HẢI + THANH TÂM + SB.VÂN 2

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Hút nạo thai trúng

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Từ ngày 22/03/2010 đến ngày 28/03/2010 (Tuần1)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

NGUYỄN KIM ANH

ĐỖ THỊ YẾN NGUYỆT

CHUNG THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ ÚT

TRẦN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ DẠNG

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

TRƯƠNG THỊ HUỆ

VÕ THỊ MÀNH

SƠN THỊ SEN

BÙI XUÂN VINH

QUÁCH THỊ HỒNG

HỨA THỊ TÂM

TRƯƠNG T  TUYẾT MINH

LÊ THỊ TUYẾT DUNG

MAI THỊ KHÉO

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ NGHĨA

NGUYỄN THỊ XOÀN

CAO THỊ CHI

NGUYỄN THỊ HUỆ

LÊ THỊ TRỌNG

TRẦN THỊ THOA

NGUYỄN THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ NHUNG

1740

1789

1862

1461

1455

1855

1509

1695

SHC

1424

1860

231

1423

1450

12138

780

1821

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3879

12408

1805

1750

PM

Ngày: 22/03/2010 

Ngày: 23/03/2010 

939

1720

1880



3 9 44 2002 UXTC 14 tuần

5 10 61 3013 SSD độ III + Sa BQ

5 11 48 2002 UXTC 16 tuần

18 12 52 2022 UXTC 16 tuần

18 13 48 4004 UXTC 14 tuần

18 14 43 2002 UXTC 14 tuần

6 15 48 2022 Thay đổi sợi bọc thể giải bướu

6 16 43 1001 U vú (P)/VMC Bóc u vú nhiều lần

6 17 23 ĐT Bướu sợi tuyến vú (P) 

6 18 21 ĐT Sang thương VÚ (T) nhóm 4

16 19 0

1 1 83 5035 SSD độ III

1 2 56 2002 SSD độ III

1 3 39 2012 NXTC 14 tuần

2 4 65 5005 SSD độ III

2 5 66 7006 UBT 2 bên  6cm

2 6 24 0000 U hạ vị 20cm

3 7 44 2002 K CTC giai đoạn IB 

3 8 53 2022 UXTC 16 tuần + UBT(P )

3 9 53 5005 UBT(T)  10cm

3 10 45 1001 UXTC 14 tuần

5 11 68 5005 SSD độ II-III

5 12 63 1001 SSD độ III

5 13 25 1001 UBT(T) 12cm

18 14 56 3003 UXTC 14 tuần/VMC

18 15 49 4004 UBT(T) 8cm

18 16 46 2012 UXTC 17 tuần

16 17 0

1 1 78 5005 SSD độ III

N.ANH + KIỀU LOAN + SB.PHƯƠNG

N.ANH + KIỀU LOAN + SB.PHƯƠNG

N.ANH + KIỀU LOAN + SB.PHƯƠNG

KLOAN2(S)+YÊN(C)+2SB.HẬU.PHONG

VIỆT THANH + MỸ NHI + BPNGA

VŨ HẢI + T.HẰNG + SB.SON

VŨ HẢI + T.HẰNG + SB.SON

VŨ HẢI + T.HẰNG + SB.SON

M TUYẾT + THỐNG + TÔ NGUYỆT

M TUYẾT + THỐNG + TÔ NGUYỆT

THỐNG + SB.THỦY + SB.DOANH

DUYÊN + D.MINH + LỆ CHI

D.MINH + M.HẠNH 2 + SB.NGHI

BÁ + H.TUẤN + THU HÀ 2

BÁ + THU HÀ 2 + H.TUẤN

BÁ + H.TUẤN + THU HÀ 2

BSBVUB + Q.THANH + CH.THUẬN

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

N.ĐIỆP2 + SB.TUYỀN + SB.TRÚC 1

DUYÊN + D.MINH + LỆ CHI

KLOAN2 + K.DUNG2 + SB.TUẤT

B.HẢI + N.DIỆP + H.THẮM

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.CÔNG

A DANH + MỸ NGỌC + SB.HIỀN

A DANH + MỸ NGỌC + SB.HIỀN

A DANH + MỸ NGỌC + SB.HIỀN

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc U, nếu KĐ cắt  PP có u

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Wertheim Meigs

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u vú

Bóc u vú  12g

Bóc u vú

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

THỊ MƯA

NGUYỄN THỊ NGA

BN SẢN A

LÊ THỊ NHÙNG

NGUYỄN THỊ LỆ

HỒ THỊ SƯƠNG

ĐẶNG  PHONG

NGUYỄN THỊ THOÁT

NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

ĐẶNG T NGỌC MINH

NGUYỄN THỊ HIỀN

TRỊNH THỊ LIỄU

BÙI THỊ DIỆP

NGUYỄN THỊ CHỈ

NGUYỄN THỊ TIẾP

VÕ THỊ KHÉO

TIỀN THỊ THỦY

NGUYỄN T THANH TUYỀN

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

BN SẢN A

TRẦN THỊ ĐIỂN

THẠCH THỊ SA BÌNH

ĐOÀN THỊ NGA

NGUYỄN T  BÍCH LIÊN

ĐẶNG THỊ CÚC

TRẦN THỊ NỞ

TRẦN THỊ MỸ HẠNH

LÊ THỊ PHẢI

LÊ THỊ SÁU

1608

1881

1552

1801

1792

1883

1751

1234

1993

1400

1729

1872

918

123

1463

1548

1875

1553

1732

1813

1846

98

118

188

165b

1451

1783

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 24/03/2010 

Ngày: 25/03/2010 



1 2 60 ĐT SSD độ III

1 3 39 ĐT UXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

1 4 37 2002 NXTC 12tuần

2 5 39 3003 K CTC giai đoạn IB 

2 6 47 2012 UXTC 14 tuần

2 7 41 2002 UBT(T) 12cm

3 8 74 5005 SSD độ III

3 9 66 6016 SSD độ III

5 10 51 3003 UXTC 14 tuần

5 11 46 0010 UBT (P) 8cm

5 12 35 0160 NXTC 14tuần/VMC

18 13 77 10007 SSD độ III

18 14 50 2002 UXTC 14 tuần

18 15 35 2022 NXTC 14 tuần

6 16 52 4004 Sang thương vú (P),CĐPB:Nang phức 
tạp

6 17 46 1031 Sang thương vú (T) nhóm 4

6 18 44 2002 Bướu đặc vú (P) ,Đa nang 2 vú

6 19 36 2002 Sang thương vú (P)

16 20 0

1 1 79 6006 SSD độ III

1 2 66 7007 SSD độ III

1 3 34 0000 NXTC 16 tuần/VMC

2 4 70 9016 SSD độ III

2 5 56 5005 SSD độ III

2 6 42 ĐT UXTC 16 tuần/VMC Bóc NX

3 7 50 2012 UBT (T) 14cm/VMC UBT

3 8 31 ĐT UXTC 12 tuần/VMC BÓC NX

3 9 23 ĐT UBT (P) 14cm

5 10 52 3003 UXTC 14 tuần

5 11 45 2002 NXTC 14tuần/VMC 2 lần 

5 12 23 ĐT UBT 10cm

H.HIỆP + T. PHƯỢNG + SB.BÌNH

H.HIỆP + T. PHƯỢNG + SB.BÌNH

H.HIỆP + T. PHƯỢNG + SB.BÌNH

Q.TUẤN + HOÀI THƯ + SB.HẠNH

Q.TUẤN + HOÀI THƯ + SB.HẠNH

Q.TUẤN + HOÀI THƯ + SB.HẠNH

THU THỦY + DŨ + T.BÌNH

THU THỦY + DŨ + T.BÌNH

DŨ + T.BÌNH + SB.HIẾU

MỸ Ý + TR.THẢO + B.MAI

MỸ Ý + TR.THẢO + B.MAI

TR.THẢO + B.MAI + SB.CƯỜNG

LỢI + VY.NT + XUÂN.NT

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA KPK + 2SB.MUỘI , VÂN 1

C.H.TRUNG + Q.TUẤN + ẨN 

Q.HIẾU + HIẾN MINH + SB.HOA

Q.HIẾU + HIẾN MINH + SB.HOA

Q.HIẾU + HIẾN MINH + SB.HOA

LỢI + VY.NT + XUÂN.NT

LỢI + VY.NT + XUÂN.NT

V.HÒA + X.TRANG2 + SB.TRÚC 2

V.HÒA + X.TRANG2 + SB.TRÚC 2

BSBVUB + Q.THANH + CH.THUẬN

MAI HẠNH + DUY + SB.NHƯ

MAI HẠNH + DUY + SB.NHƯ

C.H.TRUNG + ẨN + Q.TUẤN

VIỆT THANH + MỸ NHI + BPNGA

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc u vú

Bóc  u vú (T) qua định vị SÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt PP có u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Wertheim Meigs

HUỲNH THỊ TRÚC XUÂN

ĐOÀN THỊ LUYẾN 

PHẠM THỊ KIM PHỤNG

TRẦN QUỲNH DAO

NGUYỄN HỒNG YẾN

TRẦN THỊ CẢNH

LÊ THỊ LỆ

PHẠM THỊ TƯ

HUỲNH THỊ TOÀN

CAO THỊ THANH HƯƠNG

CAO THỊ BẠCH YẾN

NGUYỄN THỊ RI

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

PHẠM THỊ CÀ

ĐẶNG THỊ THU THỦY

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LẠNG

ĐOÀN THỊ NGỌC DIỆP

NGUYỄN THỊ THẢO

TRẦN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ TOÁI

PHẠM THỊ LÝ

TRẦN THỊ KIM ANH

LÊ THỊ MINH

LÊ THỊ TIẾN

NGUYỄN THỊ SƠN LIỄU

TRƯƠNG THỊ VUI

LẦN THỊ MÃN

TRƯƠNG NGỌC ANH

VÕ THỊ NHỊ

LƯU THỊ THẬT

1824

1844

1976

1820

1627

1779

1870

1900

1836

113

126

1588

1615

1818

1867

1640

1901

1912

115

121

1984

1789

1582

1565

1896

1874

1576

1746

1873

1411

Thứ: SÁU 
Ngày: 26/03/2010 



18 13 66 3023 SSD độ III

18 14 20 ĐT UBT (T) 20cm 

18 15 43 2002 UXTC 16 tuần

16 16 0

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

M.TÂM + SB.DUYÊN + SB.BAMổ lấy thai

Ngày 18 tháng 3 năm 
2010

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

NGUYỄN THỊ TRƯỜNG AN

HUỲNH THỊ THU HỒNG

BN SẢN A

PHAN THỊ KIM ĐỒNG938

1904

1788


